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Giá sách ảo Sách mới tháng 7 năm 2020

 Nhan đề Tác giả Ngày tạo Ký hiệu phân
loại 

Computer orfanization and architechure designing for performance /
William Stallings.

Tác giả: Stallings, William [Tác giả]  | Peter, Zeno [With contribution
by]  | Chris, Jesshope [With foreword by].

Vật mang tin:  Sách

Xuất bản: England : Pearson, 2016

Mô tả vật lý: 857 tr. ; 24 cm.

Số ISBN: 9781292096858.

Ấn bản: Tenth Edition. Global Edition.

Stallings, William 07/08/2020 Thư viện trường Đại
học Phenikaa
(Phòng 103 - A4)
[004.259 C429P
2016]

Principles of taxation for business and investment planning / Sally
M.Jones, Shelley C.Rhoades-Catanach, Sandra R.Callaghan.

Tác giả: Sally, M.Jones  | Shelley C.Rhoades-Catanach  | Sandra
R.Callaghan.

Vật mang tin:  Sách

Xuất bản: New York: Mc. Grawhill Education, 2020

Mô tả vật lý: 500 tr. ; 26 cm.

Số ISBN: 9781259969546.

Ấn bản: 2020 edition.

Sally, M.Jones 07/08/2020 Thư viện trường Đại
học Phenikaa
(Phòng 103 - A4)
[336.2 PR311C
2020]

Cheshire, North & Fawcett private international law / edited by Paul
Torremans ; consultant editor, James J. Fawcett ; authors, Uglješa
Grušić [and 7 others].

Tác giả: Torremans, Paul [editor.]  | Fawcett, J. J [editor.]  | Grušić,
Uglješa.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2017

Mô tả vật lý: clxxxviii, 1435 pages ; 25 cm.

Số ISBN: 9780199678990 (pbk.).

Ấn bản: Fifteenth edition.

Nhan đề khác: Private international law.

07/08/2020 Thư viện trường Đại
học Phenikaa
(Phòng 103 - A4)
[340.9 CH206H
2017]

The Oxford handbook of law and economics / edited by Francesco
Parisi. Volume 1: Methodology and concepts.

Tác giả: Francesco, Parisi [Editor]  | Parisi, Francesco, 1962-
[editor.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2017

Mô tả vật lý: 535 pages : illustrations ; 27 cm.

Số ISBN: 9780198845157 (volume 1); 9780198803737 (set).

Nhan đề khác: Handbook of law and economics  | Law and economics.

Francesco, Parisi 07/08/2020 Thư viện trường Đại
học Phenikaa
(Phòng 103 - A4)
[343.07 TH200-O
V.1-2017]
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The Oxford handbook of law and economics / edited by Francesco
Parisi. Volume 2 Private and Comercial law

Tác giả: Francesco, Parisi [Editor]  | Parisi, Francesco, 1962-
[editor.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2017

Mô tả vật lý: 575 pages : illustrations ; 27 cm.

Số ISBN: 9780198845164 (volume 2 : paperback).

Nhan đề khác: Handbook of law and economics  | Law and economics.

Francesco, Parisi 07/08/2020 Thư viện trường Đại
học Phenikaa
(Phòng 103 - A4)
[343.07 TH200-O
V.2-2017]

The Oxford handbook of law and economics / edited by Francesco
Parisi. Volume 3: Public law and legal institutions.

Tác giả: Francesco, Parisi [Editor]  | Parisi, Francesco, 1962-
[editor.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2017

Mô tả vật lý: 571 pages : illustrations ; 27 cm.

Số ISBN: 9780198845171 (volume 3 : paperback).

Nhan đề khác: Handbook of law and economics  | Law and economics.

Francesco, Parisi 07/08/2020 Thư viện trường Đại
học Phenikaa
(Phòng 103 - A4)
[343.07 TH200-O
V.3-2017]

Biochemistry and molecular biology / Despo Papachristodoulou,
Alison Snape, William H. Elliott, and Daphne C. Elliott.

Tác giả: Papachristodoulou, Despo K [author.]  | Snape, Alison
[author.]  | Elliott, William H. (Biochemist) [author.]  | Elliott, Daphne
C [author.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2018

Mô tả vật lý: xxxi, 607 pages : illustrations ; 28 cm.

Số ISBN: 9780198768111; 0198768117.

Ấn bản: Sixth edition.

Papachristodoulou,
Despo K.,

07/08/2020 Thư viện trường Đại
học Phenikaa
(Phòng 103 - A4)
[572 B312C 2018]

Public health : an action guide to improving health / [edited by] John
Walley, John Wright.

Tác giả: Walley, John Professor of International Public Health
[Author]  | Wright, John, 1963-.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010

Mô tả vật lý: xvi, 356 p. : ill. ; 24 cm.

Số ISBN: 9780199238934.

Ấn bản: 2nd ed.

Walley, John 07/08/2020 Thư viện trường Đại
học Phenikaa
(Phòng 105 - A4)
[613 P505L 2010]

Evidence-based geriatric nursing protocols for best practice / [edited
by] Marie Boltz, Elizabeth Capezuti, Terry Fulmer, DeAnne Zwicker.

Tác giả: Marie, Boltz  | Boltz, Marie [editor.]  | Capezuti, Liz [editor.]  |
Fulmer, Terry T [editor.]  | Zwicker, DeAnne [editor.].

Vật mang tin:  Sách

Xuất bản: New York : Springer Publishing Company, 2020

Mô tả vật lý: 891 pages ; 26 cm.

Số ISBN: 9780826188144.

Ấn bản: Sixth edition.

Marie, Boltz 07/08/2020 Thư viện trường Đại
học Phenikaa
(Phòng 105 - A4)
[618.97 E207-I
2020]
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Advaned batteries : Materials science aspect / Robert A. Huggins

Tác giả: Robert, A. Huggins [Author].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in

Xuất bản: New York : Springer, 2010

Mô tả vật lý: 474 tr. : minh họa ; 24 cm.

Số ISBN: 9781441945501.

Robert, A. Huggins 07/08/2020 Thư viện trường Đại
học Phenikaa
(Phòng 105 - A4)
[621.312 A102V
2010]

Gasoline engine management : systems and components / Konrad
Reif.

Tác giả: Konrad, Reif [Chủ biên].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Đức: Springer Vieweg, 2015

Mô tả vật lý: 354tr. ; Hình ảnh 25cm.

Số ISBN: 9783658039639 .

Ấn bản: 1st edition.

Konrad, Reif 07/08/2020 Thư viện trường Đại
học Phenikaa
(Phòng 105 - A4)
[621.43 G109-O]

Thư viện trường Đại
học Phenikaa
(Phòng 105 - A4)
[621.43 G109-O
2015]

Diesel engine management : systems and components / [edited by]
Konrad Reif.

Tác giả: Reif, Konrad [Editor.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Nethelands : Springer Vieweg , 2014

Mô tả vật lý: pages cm.

Số ISBN: 9783658039806 (softcover : alk. paper).

Ấn bản: 1st edition.

Reif, Konrad. 07/08/2020 Thư viện trường Đại
học Phenikaa
(Phòng 105 - A4)
[621.436 D302S
2014]

Thư viện trường Đại
học Phenikaa
(Phòng 105 - A4)
[621.436 D302S
2014]

Quy định về an toàn thông tin /

Tác giả: Bộ Thông tin và truyền thông.

Vật mang tin:  Sách; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2020

Mô tả vật lý: 300 tr. ; 21 cm.

Số ISBN: 9786048042042.

07/08/2020 Thư viện trường Đại
học Phenikaa
(Phòng 105 - A4)
[658.478 QU600Đ
2019]

Thư viện trường Đại
học Phenikaa
(Phòng 105 - A4)
[658.478 QU600Đ
2019]

La victoria estratégica / Fidel Castro Ruz ; [cuidado de la edición,
Katiuska Blanco Castiñeira].

Tác giả: Castro, Fidel, 1926-2016  | Blanco, Katiuska.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in
; Tính chất nội dung: ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: La Habana, Cuba : Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado,
c2010

Mô tả vật lý: xxxvi, 858 p. : ill. (some col.), col. maps, ports., facsim. ; 23 cm.

Số ISBN: 9789592741041.

Nhan đề khác: Por todos los caminos de la Sierra.

Castro, Fidel, 07/08/2020 Thư viện trường Đại
học Phenikaa
(Phòng 105 - A4)
[972.91 L100V
2010]
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